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BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
(Áp dụng từ ngày 19/11/2019) 

 
   BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG VND ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME) 

1. Tiền gửi thông thường / Lĩnh lãi cuối kỳ       
Đơn vị tính:%/năm  

Kỳ hạn  1 
ngày  

 1 
tuần  

 2 
tuần  

 3 
tuần  

 1 
tháng  

 2 
tháng  

 3 
tháng  

 4 
tháng  

 6 
tháng  

 7 
tháng  

 9 
tháng  

 12 
tháng  

 13 
tháng  

 15 
tháng  

 18 
tháng  

 24 
tháng  

 36 
tháng  

< 500 triệu 

0.80 0.80 0.80 0.80 

4.60 4.60 4.70 4.70 6.90 6.90 6.95 7.00 7.20 7.50 7.70 7.70 7.70 
500 triệu – 
dưới 5 tỷ 4.70 4.70 4.80 4.80 7.00 7.00 7.05 7.10 7.30 7.60 7.80 7.80 7.80 

≥ 5 tỷ 4.80 4.80 4.90 4.90 7.10 7.10 7.15 7.20 7.40 7.70 7.90 7.90 7.90 

 
2. Tiền gửi trả lãi trước:                    

Đơn vị tính:% /năm  

Kỳ hạn 1 
tháng 

2 
tháng 

3 
tháng 

4 
tháng 

6 
tháng 

7 
tháng 9 tháng 12 

tháng 13 tháng 15 
tháng 

18 
tháng 

24 
tháng 

36 
tháng 

Lãi suất 4.58 4.57 4.65 4.63 6.67 6.63 6.61 6.54 6.68 6.86 6.90 6.67 6.26 
 

3. Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ:            
  Đơn vị tính: %/năm 

Kỳ trả lã i 3  
tháng 4  tháng 6  tháng 7  

tháng 
9  

tháng 
12  

tháng 
13  

tháng 
15  

tháng 
18  

tháng 
24  

tháng 36  tháng 

Trả lãi hàng tháng 4.68 4.67 6.80 6.78 6.79 6.78 6.95 7.19 7.31 7.18 6.95 

Trả lãi hàng quý   6.84  6.83 6.82  7.23 7.35 7.23 6.99 

Trả lãi 6 tháng/1 lần      6.88   7.42 7.29 7.05 

Trả lãi hàng năm          7.42 7.17 
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4. Tiền gửi có kỳ hạn online (lĩnh lãi cuối kỳ)             
Đơn vị tính: %/năm  

Kỳ hạn 1 tuần 2 tuần 3 
tuần 

1 
tháng 

2 
tháng 

3 
tháng 

4 
tháng 

6 
tháng 

7 
tháng 

9 
tháng 

12 
tháng 

13 
tháng 

15 
tháng 

18 
tháng 

24 
tháng 

36 
tháng 

Lãi suất 
(%/năm) 0.80 0.80 0.80 4.90 4.90 4.90 4.90 7.20 7.20 7.25 7.30 7.50 7.90 7.90 7.90 7.90 

 
 

5. Tiền gửi có kỳ hạn tự chọn             
 
 

Đơn vị tính: %/năm  

Kỳ hạn 
07 

ngày - 
13 

ngày 

14 
ngày -  

20 
ngày 

21 
ngày 
-  29 
ngày 

30 
ngày 
-  59 
ngày 

60 
ngày - 

89 
ngày 

90 
ngày 
- 119 
ngày 

120 
ngày - 

149 
ngày 

150 
ngày - 

179 
ngày 

180 
ngày -  

209 
ngày 

210 
ngày - 

239 
ngày 

240 
ngày - 

269 
ngày 

270 
ngày - 

299 
ngày 

300 
ngày - 

329 
ngày 

330 
ngày - 

359 
ngày 

360 
ngày - 

389 
ngày 

Lãi suất 
(%/năm) 0.80 0.80 0.80 4.80 4.80 4.90 4.90 4.90 7.10 7.10 7.10 7.15 7.15 7.15 7.20 

 

6. Sản phẩm Tài khoản thanh toán (áp dụng cho toàn bộ các mức số dư trên tài khoản thanh toán), Sản phẩm VPBusiness: Áp dụng mức lãi 
suất không kỳ hạn 0.50%/ năm. 

7. Lãi suất rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VPBank tại thời điểm rút vốn trước hạn 
 

8. Tiền ký quỹ: Căn cứ theo quy định của pháp luật và áp dụng theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Ngân hàng. 
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   BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG USD ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ  
 

1. Tiền gửi thông thường/ lĩnh lãi cuối kỳ (Áp dụng cho tất cả các mức tiền gửi) 
Biê          Đơn vị tính: %/năm 

Kỳ hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 6 tháng 7 tháng 9 tháng 12 
tháng 

13 
tháng 

18 
tháng 

24 
tháng 

36 
tháng 

Lãi suất (%/năm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
2. Tiền gửi trả lãi định kỳ (Áp dụng cho tất cả các mức tiền gửi) 

         Đơn vị tính: %/năm  

Kỳ trả lãi  3 tháng 4 tháng 6 tháng 7 tháng 9 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

Trả lãi hàng tháng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Trả lãi hàng quý     0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

Trả lãi 6 tháng/1 lần        0.00 0.00 0.00 

Trả lãi hàng năm         0.00 0.00 
 

 
3. Tiền gửi có kỳ hạn tự chọn, loại tiền gửi USD 

 

Kỳ hạn 
07 

ngày - 
13 

ngày 

14 
ngày -  

20 
ngày 

21 
ngày -  

29 
ngày 

30 
ngày -  

59 
ngày 

60 
ngày - 

89 
ngày 

90 
ngày - 

119 
ngày 

120 
ngày - 

149 
ngày 

150 
ngày - 

179 
ngày 

180 
ngày -  

209 
ngày 

210 
ngày - 

239 
ngày 

240 
ngày - 

269 
ngày 

270 
ngày - 

299 
ngày 

300 
ngày - 

329 
ngày 

330 
ngày - 

359 
ngày 

360 
ngày - 

389 
ngày 

Lãi suất 
(%/năm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
4. Tiền gửi tài khoản thanh toán (áp dụng cho toàn bộ các mức số dư trên tài khoản thanh toán): Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn 0%/ 

năm. 

5. Lãi suất rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VPBank tại thời điểm rút vốn trước hạn 
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1. Tiền gửi thông thường/ lĩnh lãi cuối kỳ đối với tiền gửi EUR (Áp dụng cho tất cả các mức tiền gửi) 
           Đơn vị tính: %/năm 

Kỳ hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 
tháng 

5 
tháng 

6 
tháng 

7 
tháng 

9 
tháng 

12 
tháng 

13 
tháng 

18 
tháng 

24 
tháng 

36 
tháng 

Lãi suất 
(%/năm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
  Tiền gửi tài khoản thanh toán (áp dụng cho toàn bộ các mức số dư trên tài khoản thanh toán): Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn 0%/ năm. 
  Lãi suất rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VPBank tại thời điểm rút vốn trước hạn 
 
2. Tiền gửi thông thường/ lĩnh lãi cuối kỳ đối với tiền gửi AUD (Áp dụng cho tất cả các mức tiền gửi) 

                                              Đơn vị tính: %/năm 

Kỳ hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 

Lãi suất (%/năm) 1.80 1.90 1.90 2.10 2.20 2.30 

 
   Tiền gửi tài khoản thanh toán (áp dụng cho toàn bộ các mức số dư trên tài khoản thanh toán): Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn 0.05%/ năm. 

   Lãi suất rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VPBank tại thời điểm rút vốn trước hạn 

 

 
 
  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN BẰNG EUR, AUD ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 
 


